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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Tuấn; 

Các Thẩm phán: Bà Lưu Thị Sum. 

Bà Lưu Thị Thu Thủy. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đ ng Thị Th nh T inh, T          án n  n d n 

tỉn   iền Gi ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: 

ông Võ T ung Hiếu -  Kiểm sát viên. 

 rong các ngày 09, 10 t áng 5 năm 2019, tại trụ sở     án n  n d n tỉnh 

Tiền Gi ng xét xử p úc t ẩm công    i vụ án  ôn n  n thụ l  số 

20/2019/HNGĐ-PT ngày 19/3/2019 về việc tranh chấp: “Chia tài sản chung sau 

khi ly hôn, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng vay tài sản”. 

        Do Bản án  ôn n  n và gi  đìn  sơ t ẩm số 201/2018/HNGĐ-ST ngày 

27/11/2018 của T   án n  n d n t àn  p ố M, tỉnh T bị   áng cáo. 

       Theo Quyết địn  đ   vụ án r  xét xử số 136/2019/QĐ-P  ngày 25/3/2019 giữa 

các đ ơng sự:  

* Nguyên đơn: Bà Trần Ngọc Chi M, sin  năm 1971 (Có mặt). 

Địa chỉ: Đ ờng L, p  ờng A, T àn  Phố M, Tỉnh T. 

Ng ời bảo vệ quyền và lợi íc   ợp p áp: Bà Trần Bích L - Luật s  t uộc 

Văn p  ng luật s  B - Đoàn Luật s  tỉnh T (Có mặt). 

* Bị đơn: Ông Võ Quốc C, sin  năm 1973. 

Địa chỉ: Đ ờng L, p  ờng A, T àn  P ố M, Tỉnh T. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Hồ Tấn V, sin  năm 1968 (Có mặt). 

Địa chỉ: ấp A, xã V,  uyện B,   àn  p ố H. 

       * Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập: 

1/ Bà Võ Thị Thanh T, sin  năm 1974 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Đ ờng P, p  ờng A, T àn  Phố  M , tỉnh T. 
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2/ Bà Trần Thị L, sin  năm 1947 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: đ ờng C, p  ờng A, T àn  phố M, tỉnh T. 

3/ Bà Võ Thị Phương U, sin  năm 1976 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: đ ờng P, xã Đ,   àn  phố M, tỉnh T. 

4/ Ngân hàng T. 

Địa chỉ: đ ờng T, Quận H, t àn  p ố H. 

Đại diện t eo p áp luật: Ông Lê Đức T - Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Đại diện theo uỷ quyền: Bà Lê Mộng Thùy L -  r ởng p  ng gi o dịch L 

t àn  p ố M, tỉnh T (Có mặt). 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Lại Ngọc H, sin  năm 1964 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: đ ờng L, p  ờng B, T àn  phố M, tỉnh T. 

- Ông Võ Quốc T (Vắng mặt). 

Địa chỉ: đ ờng C, p  ờng D, T àn  p ố M, tỉnh T. 

- Ông Võ Quốc M (Vắng mặt). 

Địa chỉ: đ ờng C, p  ờng A, T àn  phố M, tỉnh T. 

- Ông Nguyễn Hoàng L, sin  năm 1983 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: đ ờng N, p  ờng A, T àn  phố M, tỉnh T. 

- T ương Ngọc Y (Vắng mặt). 

Địa chỉ: đ ờng P, P  ờng A, T àn  phố M, tỉnh T. 

- Bà Lê Cẩm H (Vắng mặt). 

Địa chỉ: đ ờng N, P  ờng A, T àn  phố M, tỉnh T. 

- Ông Lê Hùng T (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Số B, đ ờng H, p  ờng C, T àn  phố M, tỉnh T. 

        * Ng ời   áng cáo: Nguyên đơn bà Trần Ngọc Chi M, bị đơn ông Võ Quốc C 

và ng ời có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n có yêu cầu độc lập Ng n  àng  .  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo bản án sơ thẩm, nguyên đơn bà T ần Ngọc Chi M t ình bày:  

 r ớc đ y bà và ông Võ Quốc C là vợ chồng, n  ng đã ly  ôn t eo bản án số 

94/HNS  ngày 06/8/2015 củ   oà án n  n d n t àn  p ố M, tỉn    n  ng c    

c i  tài sản chung của vợ chồng. N y   ông t oả thuận đ ợc việc p  n c i  tài 

sản, nên yêu cầu  oà án giải quyết các nội dung sau: 

- Về tài sản c ung: Yêu cầu c i  đôi các tài sản n   s u 

+ N à và đất toạ lạc tại 114 L, khu phố E, p  ờng F, T àn  Phố M, tỉnh T 

tạm tín  giá trị là 700.000.000 đồng. Bà xin n ận hiện vật là n à đất này và đồng   

 oàn lại giá trị là 350.000.000 đồng c o ông C. 
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+ 05 tàu đán  cá:  G.92899/ S;  G.92772/ S,  G.92799/ S,  G.94259/ S 

TG.91972/TS. 

+ Tiền thu nhập từ 05 tàu cá: 01 năm   oảng 3.500.000.000 đồng. C i  đôi 

mỗi ng ời  là 1.750.000.000 đồng. 

+ 01 xe ô tô biển số 63L.9794, ông C đứng tên và quản l  xe.  ạm tín  giá trị 

là 700.000.000 đồng. Bà đồng   gi o xe c o ông C và xin n ận ½ giá trị chiếc xe là 

350.000.000 đồng. Xe môtô  iệu Honda SH biển số 63V8-2999 bà xin đ ợc nhận 

và  oàn lại giá trị. 

+ Các vật dụng và tài sản trong n à số 114 L, P  ờng K, T àn  Phố M, tỉnh T 

bà xin n ận và  oàn lại giá trị. 

+ Phần  ùn củ  quán b r 268 có giá trị 1.300.000 đồng. Bà yêu cầu chia đôi 

bà n ận 650.000.000 đồng. 

+ Tiền mặt làm vốn hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp O là: 

3.500.000.000 đồng yêu cầu c i  đôi. 

+ Tiền N à n ớc hỗ trợ dầu 3.560.000.000 đồng bà yêu cầu c i  đôi. 

* Bị đơn ông Võ Quốc C t ình bày: Năm 1993 ông và bà  rần Ngọc Chi M 

có đăng     ết  ôn t eo giấy đăng    số 16/1989 quyển số 2/1989 ngày 

31/01/1989. Có 02 ng ời con c ung là Võ Ngọc C i O và Võ Quốc V, quá trìn  

chung sống ông bà tạo lập đ ợc một số tài sản. Đến năm 2015 ông và bà M ly  ôn 

theo bản án số 94/2015/HNGĐ-S  ngày 06/8/2015 củ   oà án n  n d n t àn  p ố 

M, tỉnh T về phần tài sản c ung các bên tự thoả thuận giải quyết. N y bà  rần 

Ngọc Chi M khởi kiện yêu cầu c i  tài sản chung tại  oà án n  ng bà M   ông 

đ   n ững QSDĐ và c iếc xe mô tô SH biển số 63V8-2999 vào tài sản c ung yêu 

cầu  oà án c i  t eo quy địn  p áp luật. 

N y ông yêu cầu  oà án c i  tài sản c ung s u   i ly  ôn các giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu n à ở và tài sản gắn liền với đất số BI 

384842 cấp ngày 06/3/2012; BI 384841 cấp ngày 06/3/2012; BO 256788 cấp ngày 

17/6/2013; BO 256790 cấp ngày 20/6/2013 tọa lạc tại khu phố 4 và 9, p  ờng S 

T àn  Phố M, tỉn    và c iếc mô tô SH biển số kiểm soát 63V8-2999. 

Về phần tài sản c ung mà bà M yêu cầu ông C có    iến n   s u: 

- Về 05 chiếc tàu cá t ì trong đó có 02 c iếc là củ  ông C t ừa kế từ cha mẹ 

c n 03 c iếc tàu cá t ì ông đồng   c i  làm đôi. 

- Căn n à tại 114 L, p  ờng V, T àn  phố M, tỉn    ông xin n ận n à và 

 oàn giá trị lại cho bà M. 

- Phần đất tại p  ờng C, T àn  phố M, tỉnh   t ì đó là tài sản chung của vợ 

chồng, ông yêu cầu c i  đôi tài sản trên. 
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-  oàn bộ tài sản trong căn n à 114 L, p  ờng V, T àn  phố M, tỉnh T, chiếc 

xe ô tô, xe SH ông đồng   c i  đôi các tài sản trên. 

- Quán b r 268 t ì  iện tại   ông c n  oạt động do làm ăn t u  lỗ nên ông C 

đã s ng lại c o ng ời   ác, ông C đã bỏ. 

- Phần tiền lời của doanh nghiệp t  n  n (DN N) O bà M yêu cầu đồng chia 

đôi bên p í  ông C   ông đồng   do làm ăn t u  lỗ,   ông có lợi nhuận. 

- Phần vốn để  in  do n  3.500.000.000 đồng bên p í  ông C cũng   ông 

đồng  , c ỉ đồng   c i  1.900.000.000 đồng trên vốn p áp định. 

- Phần tiền N à n ớc hỗ trợ dầu ông   ông đồng   c i . 

- Khoản nợ Ng n  àng là nợ chung của hai vợ chồng nên yêu cầu c i  đôi 

khoản nợ này và yêu cầu p át mãi tài sản tại 114 L, T àn  phố M, tỉnh T. 

- Khoản nợ củ  bà L, bà  , bà U là số tiền ông C c ủ DNTN O v y trong lúc 

làm ăn, ông C là ng ời đứng r  v y và đứng ra nhận tiền. Ông yêu cầu c i  đôi 

khoản nợ. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập:  

- Bà Võ Thị Thanh T trìn  bày: Bà là em ruột củ  ông Võ Quốc C là c ủ 

DNTN O. Để tạo điều kiện thuận lợi anh em ruột cùng n  u p át triển nghề cá 

truyền thống củ  gi  đìn , bà có c o DNTN O m ợn tiền mua sắm trang thiết bị 

nghề cá, với tổng số tiền   i đợt là 830.000.000 đồng theo hai giấy m ợn tiền ngày 

08/3/2013 và ngày 08/2/2015. Hiện nay hai vợ chồng ông C và bà M đã ly  ôn và 

đ ng yêu cầu c i  tài sản chung trong thời kỳ  ôn n  n tại  oà án. N y bà yêu cầu 

DNTN O trả lại số tiền 830.000.000 đồng và tín  lãi suất t eo quy định. 

- Bà Trần Thị L trìn  bày: Bà là mẹ ruột củ  ông Võ Quốc C là c ủ DNTN 

O. Để tạo điều kiện thuận lợi c o con tr i bà p át triển nghề cá truyền thống của 

gi  đìn , bà có c o DNTN O m ợn tiền mua sắm trang thiết bị nghề cá, với tổng 

số tiền   i đợt là 2.700.000.000 đồng theo hai giấy m ợn tiền ngày 20/8/2005 và 

ngày 15/12/2007. Số tiền này để bà d ỡng già,  iện nay hai vợ chồng C, M đã ly 

 ôn và đ ng yêu cầu c i  tài sản chung trong thời kỳ  ôn n  n tại  oà án. N y bà 

yêu cầu DNTN O trả lại số tiền 2.700.000.000 đồng. 

- Bà Võ Thị Phương U trìn  bày: Bà là em ruột củ  ông Võ Quốc C là c ủ 

DNTN O. Để tạo điều kiện thuận lợi p át triển nghề cá truyền thống củ  gi  đìn , 

bà có c o DNTN O m ợn tiền mua sắm trang thiết bị nghề cá, với tổng số tiền hai 

đợt là 3.000.000.000 đồng theo hai giấy m ợn tiền ngày 12/9/2014 và ngày 

15/01/2015. Hiện nay hai vợ chồng ông C và bà M đã ly  ôn và đ ng yêu cầu chia 
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tài sản chung trong thời kỳ  ôn n  n tại  oà án. N y bà yêu cầu DNTN O trả lại số 

tiền 3.000.000.000 đồng và tín  lãi suất t eo quy định. 

- Ngân hàng T t ình bày: Ng n  àng    ơng mại cổ phần (TMCP) C đã    

hợp đồng tín dụng số 14089/2014.HĐ DHM/NHC 760 ngày 27/10/2014 với ông 

Võ Quốc C t eo đó số tiền c o v y là 2.000.000.000 đồng, thời hạn duy trì  ạn 

mức là 12 t áng, mục đíc  v y bổ sung vốn phục vụ c i p í t u mu  t uỷ hải sản 

xa bờ. Để đảm bảo nợ v y Ng n  àng, ông Võ Quốc C và bà  rần Ngọc C i M có 

    ợp đồng thế chấp số 14089/HĐ C/NHC 760 ngày 27/10/2014 để đảm bảo 

ng ĩ  vụ trả nợ. Thoả thuận vè p  ơng t ức trả nợ v y ng n  àng là: lãi trả  àng 

t áng, gốc trả theo từng giấy nhận nợ n  ng tối đ    ông quá 06 t áng.  ín  đến 

thời điểm ngày 17/02/2016. Ông C c n d  nợ gốc là 1.500.000 đồng, gồm   i tài 

khoản cụ thể n   s u: 

+ TK: 221110021312039 Giải ng n ngày 30/7/2015 ngày đến hạn khoản vay 

30/01/2016; số tiền 1.000.000.000 đồng, ngày c uyển nợ quá  ạn là 31/01/2016. 

+ TK: 221110021401687 giải ng n ngày 06/8/2015 ngày đến hạn khoản vay 

06/02/2016; số tiền là 500.000.000 đồng, ngày c uyển nợ quá  ạn là 07/02/2016. 

Hiện tại p í  bị đơn c    t ực hiện trả nợ gốc và lãi, toàn bộ nợ v y đã 

chuyển sang nợ quá  ạn bao gồm nợ gốc là 1.500.000.000 đồng và lãi c n lại gồm 

lãi trong  ạn và lãi p ạt quá  ạn tạm tín  đến ngày 17/02/2016 là 6.793.055 đồng. 

Ng n  àng đã n iều lần làm việc đôn đốc yêu cầu ông C t  n  toán nợ cho 

Ng n  àng t eo đúng lịch trả nợ đã c m  ết n  ng đến n y ông C cố tìn  vi p ạm 

Hợp đồng tín dụng đã      ông trả nợ v y. N y Ng n  àng yêu cầu  oà án giải 

quyết những vấn đề sau: 

Đề nghị     án n  n d n   àn  phố M buộc ông Võ Quốc C và ng ời thừa 

kế ng ĩ  vụ trả nợ là bà  rần Ngọc Chi M phải tiếp tục trả lãi c o Ng n  àng   

theo mức lãi suất nợ quá  ạn đã t ỏa thuận trong hợp đồng tín dụng trên số nợ gốc 

thực tế, kể từ ngày 17/02/2016 c o đến   i t i án xong.  ín  đến ngày 27/11/2018 

tổng tiền vốn và lãi suất là 2.210.925.000 đồng. 

Về xử l  tài sản đảm bảo đề nghị     án xử:  r ờng hợp ông C, bà M   ông 

thực hiện nghĩa vụ trả nợ t ì đề nghị cơ qu n có t ẩm quyền t i  àn  án tiến  àn  

 ê biên, bán tài sản đảm bảo là căn n à tại số 114 L, p  ờng V,   àn  p ố M để 

thu hồi nợ t eo quy định củ  p áp luật. 

       * Bản án sơ t ẩm số: 201/2018/HNGĐ-ST ngày 27/11/2018 của     án n  n 

d n t àn  p ố M, tỉn    áp dụng Điều 244, Điều 141 Bộ luật tố tụng d n sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy b n t  ờng vụ Quốc hội   ó  14 ngày 

30/12/2016 về mức t u án p í lệ p í củ      án. 
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 Căn cứ Điều 59, Điều 60, Điều 62, Điều 64 Luật Hôn n  n và gi  đìn ; Điều 

95 Luật các tổ chức tín dụng; Điều 342 và Điều 477 Bộ luật d n sự năm 2005; 

Điều 688 và Điều 357 Bộ luật d n sự. 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện củ  bà  rần Ngọc Chi M, một phần 

yêu cầu phản tố củ  ông Võ Quốc C. 

- Công nhận tổng diện tíc  đất 3.743,9m
2
 tại các t ửa số 20, 37, 26 và 32 tọa 

lạc tại khu phố 4 và   u p ố 9, p  ờng B, t àn  p ố M, tỉn    t eo các giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CS00232, CS00233, CS00234, CS00235 do Sở tài 

nguyên và môi tr ờng tỉnh Tiền Giang cấp c o bà  rần Ngọc C i M ngày 

07/12/2015 là tài sản riêng củ  bà  rần Ngọc Chi M. 

- C i  c o bà  rần Ngọc C i M và ông Võ Quốc C mỗi ng ời 1/2 giá trị căn 

n à số 114 L, p  ờng V,   àn  p ố M, tỉn    là 2.720.457.500 đồng.   

- C i  c o bà  rần Ngọc Chi M 03 chiếc tàu cá biển số đăng     G-94259-

 S (máy c ín  Cummins; 650CV) ,  G-92772- S (máy c ín  Cummins; 410CV) 

và  G-92899- S (máy c ín  Cummins; 400CV). 

- Công n ận 02 chiếc tàu cá biển số TG-91972- S và  G-92799- S là tài sản 

riêng củ  ông Võ Quốc C. 

- Ông Võ Quốc C đ ợc sở hữu phần vốn góp số tiền 1.300.000.000 đồng tại 

Công ty trác  n iệm hữu hạn dịch vụ ăn uống giải trí 268; 1.900.000.000 đồng vốn 

của Doanh nghiệp t  n  n O; tiền lợi nhuận của Doanh nghiệp t  n  n O trong 

thời gian từ năm 2015 đến 2017 và 3.560.000.000 đồng tiền N à n ớc hỗ trợ cho 

Doanh nghiệp O mà ông C đã n ận từ ngày 27/5/2015 đến ngày 15/3/2018. 

- C i  c o ông Võ Quốc C 01 xe ôtô  iệu Mitsubishi biển số 63L - 9794. 

C i  c o bà  rần Ngọc C i M 01 xe môtô  iệu Honda SH biển số 63V8 – 1999 và 

toàn bộ các tr ng t iết bị trong n à gồm:  

+ 01 bộ bàn g ế gỗ (01 bàn, 08 g ế)    

+ 01 tủ r ợu cẩm lai       

+ 01 tủ áo gỗ 02 cán       

+ 01 tủ  ín  n ỏ       

+ 02 tấm nệm Kymdan lớn:     

+ 01 tấm nệm Kymdan nhỏ     

+ 01 Tivi Sony 40 inch      

+ 01 Tivi Sony 32 inch      

+ 01 tủ lạnh Sharp nhỏ      

+ 02 máy lạnh Panasonic     

+ 01 tủ n ôm đựng c én      

+ 01 bộ máy vi tín  + máy in + bàn  

+ 01 bộ bàn inox       
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+ 01 cặp lục bìn  bằng gỗ     

+ 01 bộ s lon gõ mun 

+ 01 tủ ly cẩm lai      

+ 03 tủ áo 04 cán        

+ 02 gi ờng         

+ 02 tấm nệm Kymdan lớn     

+ 03 máy lạnh Panasonic      

+ 01 Tivi JVC 42 inch      

+ 01 Tivi SamSung 50 inch     

+ 01 máy giặt Electrolux      

+ 01 tủ lạnh lớn Electrolux     

+ 01 kệ Tivi lớn + 01 kệ nhỏ     

+ 01 dàn karaoke + loa      

+ 01 l  vib        

+ 01 bộ bàn g ế bằng  ín      

+ 01 bộ bàn g ế bằng đá      

+ 23 bức tranh 

2. Buộc ông Võ Quốc C gi o c o bà  rần Ngọc C i M các tài sản gồm: các 

thử  đất số 20, 37, 26 và 32 tọa lạc tại khu phố 4 và   u p ố 9, p  ờng V t àn  

phố M, tỉnh T; 03 chiếc tàu cá (b o gồm động cơ) biển số đăng     G-94259-TS 

(máy c ín  Cummins; 650CV) ,  G-92772- S (máy c ín  Cummins; 410CV) và 

TG-92899- S (máy c ín  Cummins; 400CV); 01 xe môtô  iệu Honda SH biển số 

63V8- 2999; toàn bộ các tr ng thiết bị và tr n  trong n à (t eo d n  sác  trên) và 

số tiền 125.432.862 đồng. Thực hiện một lần.  

3. Đìn  c ỉ xét xử về phần yêu cầu củ  Ng n  àng T buộc bà  rần Ngọc Chi 

M liên đới cùng với ông Võ Quốc C trả số tiền v y c o Ng n  àng; c ấp nhận yêu 

cầu khởi kiện củ  Ng n  àng T. 

Xác định số tiền nợ gốc và lãi của Ng n  àng T theo Hợp đồng tín dụng số 

14089/2014/HĐ DHM/NHC 760 ngày 27/10/2014 là nợ riêng củ  ông Võ Quốc 

C. 

Buộc ông Võ Quốc C trả c o Ng n  àng T số tiền 2.210.925.000 đồng. Thực 

hiện một lần. 

Kể từ ngày 28/11/2018 ông Võ Quốc C c n p ải tiếp tục chịu lãi suất t eo lãi 

suất thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng c o đến   i t i  àn  án xong. 

4. Ng n  àng T đ ợc quyền xử l  tài sản thế chấp là căn n à số 114 L, 

p  ờng V,   àn  p ố M, tỉn    và t u  ồi nợ từ phần 1/2 giá trị căn n à mà ông 

Võ Quốc C đ ợc chia. Số tiền 1/2 giá trị căn n à c n lại bà  rần Ngọc C i M đ ợc 

quyền sở hữu. 
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 rong tr ờng hợp c ên  lệch về giá   i xử l  tài sản t ì đảm bảo bà  rần 

Ngọc C i M và ông Võ Quốc C mỗi ng ời đ ợc   ởng hoặc phải chịu 1/2 giá trị 

c ên  lệch. 

5. Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập củ  bà  rần Thị L, bà Võ   ị Thanh 

 , bà Võ   ị P  ơng U. K ông c ấp nhận yêu cầu tín  lãi suất trên số tiền vay của 

bà Võ   ị P  ơng U và bà Võ   ị Thanh T. 

Xác định số tiền nợ t eo các biên n ận nợ ngày 20/8/2005, 15/12/2007, 

08/3/2013, 12/9/2014, 15/01/2015 và 08/02/2015 của Doanh nghiệp t  n  n O đối 

với bà  rần Thị L, bà Võ   ị Than    và bà Võ   ị P  ơng U là nợ riêng củ  ông 

Võ Quốc C. 

Buộc ông Võ Quốc C trả c o bà  rần Thị L số tiền 2.700.000.000 đồng. Thực 

hiện một lần. 

Buộc ông Võ Quốc C trả c o bà Võ   ị P  ơng U số tiền 3.000.000.000 

đồng. Thực hiện một lần. 

Buộc ông Võ Quốc C trả c o bà Võ   ị Thanh T số tiền 830.000.000 đồng. 

Thực hiện một lần. 

6. Kể từ ngày ng ời có quyền có yêu cầu t i  àn  án, nếu ông Võ Quốc C 

chậm t i  àn  t ì p ải chịu lãi suất t eo quy định tại Điều 357 Bộ luật d n sự. 

        Ngoài r , án sơ t ẩm c n tuyên về án p í và quyền   áng cáo củ  các đ ơng 

sự t eo quy định củ  p áp luật. 

+ Ngày 11/12/2018 nguyên đơn bà Trần Ngọc C i M   áng cáo yêu cầu xác 

định 02 chiếc tàu cá biển số TG – 91972 - TS và TG – 92799 - TS là tài sản chung 

của vợ chồng và vốn hoạt động thực tế của doanh nghiệp là 3.500.000.000 đồng 

(ba tỷ năm trăm triệu đồng) chứ   ông p ải 1.900.000.000 n   Giấy chứng nhận 

đăng     in  do n  đã g i, c i  c o bà ½ tài sản nêu trên. 

+ Ngày 10/12/2018, Ng n  àng T   áng cáo yêu cầu đ ợc  u tiên p át mãi 

tài sản là quyền sử dụng đất ở diện tíc  101,17 m
2
 và căn n à 03 tầng diện tíc  

445,55 m
2
 tại 114 L, p  ờng V, t àn  p ố M, tỉnh   để thu hồi nợ. Trong tr ờng 

hợp ông C   ông trả nợ, phần giá trị nếu có d  c n lại mới p  n c i  c o ông C và 

bà M. 

        + Ngày 05/12/2018, ông Võ Quốc C   áng cáo toàn bộ bản án sơ t ẩm, yêu 

cầu     án cấp p úc t ẩm xem xét giải quyết đảm bảo quyền lợi c o các đ ơng sự.   

Tại p iên t   p úc t ẩm nguyên đơn bà Trần Ngọc Chi M, ông Hồ Tấn V – 

đại diện ủy quyền cho bị đơn Võ Quốc C và bà Lê Mộng   ùy L đại diện ủy quyền 

c o Ng n  àng   (Ng n  àng) có    iến giữ nguyên yêu cầu   áng cáo.  

Bà M và luật s  bảo vệ quyền và lợi íc   ợp p áp c o bà M đề nghị xác định 

02 chiếc tàu cá biển số TG–91972- S và  G–92799- S là tài sản chung củ  bà M 

và ông C; xác định vốn hoạt động thực tế của doanh nghiệp t  n  n O (DNTN O) 
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là 3.500.000.000 đồng. Yêu cầu c i  c o bà M ½ giá trị tài sản  của 02 chiếc tàu và 

vốn doanh nghiệp đã nêu. 

Ông Hồ Tấn V cho rằng, bản án sơ t ẩm xác địn  tài sản c ung, tài sản riêng 

củ  ông C, bà M là   ông đúng sự thật,   ông tín  công sức đóng góp củ  các bên 

trong việc tạo lập, duy trì và p át triển khối tài sản c ung là t iếu sót. Do đó đề 

nghị     án cấp p úc t ẩm tuyên  ủy bản án sơ t ẩm để giải quyết lại vụ án. 

Bà Lê Mộng   ùy L yêu cầu xem xét c o Ng n  àng đ ợc  u tiên p át mãi 

tài sản thế chấp để thu hồi nợ, phần giá trị c n lại (nếu có d ) mới c i  c o ông C, 

bà M. 

Đại diện Viện  iểm sát n  n d n tỉn    p át biểu    iến về việc tu n t eo 

p áp luật củ    ẩm p án, Hội đồng xét xử,        p iên t   và củ  ng ời t  m 

gi  tố tụng trong quá trìn  giải quyết vụ án ở gi i đoạn p úc t ẩm là đảm bảo 

đúng quy địn  củ  Bộ luật  ố tụng d n sự.  

Xét t ấy, p ần n ận địn  củ  bản án sơ t ẩm có n ận địn  và quyết địn  đã 

tuyên buộc ông C c i  c o bà M số tiền N à n ớc  ỗ trợ cho DNTN O, vốn 

DN N O, vốn  ùn tại Công ty 268 và lợi n uận củ  DN N O n  ng p ần quyết 

địn  lại   ông tuyên  i là ng ời đ ợc quyền sở  ữu số tiền này là t iếu sót, nên 

dẫn đến việc xác địn  s i về p ần án p í mà các đ ơng sự p ải c ịu. Do đó, đề 

ng ị Hội đồng xét xử căn cứ   oản 3 Điều 308 Bộ luật  ố tụng d n sự; tuyên xử 

 ủy bản án sơ t ẩm để giải quyết lại vụ án theo t ủ tục c ung.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu trong  ồ sơ vụ án đã đ ợc tr n  tụng tại p iên t  ,   

 iến củ  Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử n ận địn  n   s u: 

[1] Tại p iên t   p úc t ẩm, ng ời có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n bà  rần 

  ị L, bà Võ   ị P  ơng U, bà Võ   ị    n    có đơn xin xét xử vắng mặt và 

n ững ng ời có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n ông Lại Ngọc H, ông Võ Quốc  , 

ông Võ Quốc M, ông Nguyễn Hoàng L, ông  r ơng Ngọc Y, bà Lê Cẩm H, ông 

Lê Hùng   đã đ ợc     án triệu tập  ợp lệ lần t ứ   i n  ng vắng mặt, nên Hội 

đồng xét xử căn cứ Điều 296 Bộ luật  ố tụng d n sự tiến  àn  xét xử vắng mặt các 

đ ơng sự.  

[2] Qua tranh tụng tại p iên t  , các bên t ống nhất: 

[2.1] Tài sản chung củ  ông C và bà M tạo lập trong thời kỳ  ôn n  n 

gồm: 

- 01 tàu cá vỏ gỗ, số đăng     G-92899-TS: 2.666.813.870 đồng 

- 01 tàu cá vỏ gỗ, số đăng     G-92772-TS: 2.805.121.228 đồng 

- 01 tàu cá vỏ gỗ, số đăng     G-94259-TS: 4.489.099.040 đồng 

- 01 căn n à số 114 L     ờng Kiệt, p  ờng 4:  5.440.915.000 đồng 

- 01 xe ô tô Mitsubis i biển số 63L-9794:  500.000.000 đồng 
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- 01 xe môtô Hond  SH biển số 63V8-2999:   80.000.000 đồng 

- 01 bộ bàn g ế gỗ (01 bàn, 08 g ế)  30.000.000 đồng 

- 01 tủ r ợu cẩm lai:  50.000.000 đồng 

- 01 tủ áo gỗ 02 cán :  15.000.000 đồng 

- 01 tủ  ín  n ỏ:  1.500.000 đồng 

- 02 tấm nệm Kymdan lớn:  5.000.000 đồng 

- 01 tấm nệm Kymdan nhỏ:  6.000.000 đồng 

- 01 Tivi Sony 40 inch:   4.000.000 đồng 

- 01 Tivi Sony 32 inch:  2.000.000 đồng 

- 01 tủ lạnh Sharp nhỏ:  1.000.000 đồng 

- 02 máy lạnh Panasonic:  6.000.000 đồng 

- 01 tủ n ôm đựng c én:  1.500.000 đồng 

- 01 bộ máy vi tín  + máy in + bàn:  3.000.000 đồng 

- 01 bộ bàn inox:  300.000 đồng 

- 01 cặp lục bìn  bằng gỗ:   13.000.000 đồng 

- 01 bộ s lon gõ mun:  70.000.000 đồng 

- 01 tủ ly cẩm lai:  10.000.000 đồng 

- 03 tủ áo 04 cán :  12.000.000 đồng 

- 02 gi ờng:   8.000.000 đồng 

- 02 tấm nệm Kymdan lớn:   15.000.000 đồng 

- 03 máy lạnh Panasonic:  9.000.000 đồng 

- 01 Tivi JVC 42 inch:   4.000.000 đồng 

- 01 Tivi SamSung 50 inch:  8.000.000 đồng 

- 01 máy giặt Electrolux:  1.500.000 đồng 

- 01 tủ lạnh lớn Electrolux:   3.000.000 đồng 

- 01 kệ Tivi lớn + 01 kệ nhỏ:  5.000.000 đồng 

- 01 dàn   r o e + lo :  5.000.000 đồng 

- 01 l  vib :  300.000 đồng 

- 01 bộ bàn g ế bằng  ín :  4.500.000 đồng 

- 01 bộ bàn g ế bằng đá:   1.500.000 đồng 

- 23 bức tranh:  160.000.000 đồng 

Tổng cộng:  16.437.049.138 đồng 

[2.2]Tài sản các bên tranh chấp gồm:  

- Thử  đất số 20, 37, 26 và 32 tọa lạc khu phố 4 và   u p ố 9, p  ờng V  

t àn  p ố M, tỉnh T, t eo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS00232, 

CS00233, CS00234, CS00235 của Sở tài nguyên và môi tr ờng tỉnh T cấp c o bà 

Trần Ngọc C i M ngày 07/12/2015. 

- 02 chiếc tàu cá biển số TG-91972- S và  G-92799-TS.  
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- Vốn góp tại Công ty TNHH DV ăn uống giải trí 268 là 1.300.000.000 đồng;  

- Vốn của DNTN O là 1.900.000.000 đồng;  

- Lợi nhuận của DNTN O là 10.950.000.000 đồng;  

- Tiền N à n ớc hỗ trợ cho DNTN O là 3.560.000.000 đồng; 

- Các   oản nợ: 

+ Nợ Ng n  àng  : 2.210.925.000 (vốn 1.500.000.000 đồng + lãi tạm 

tín  đến ngày 28/11/2018); 

+ Nợ bà Trần Thị L: 2.700.000.000 đồng; 

+ Nợ bà Võ   ị P  ơng U: 3.000.000.000 đồng; 

+ Nợ bà Võ   ị    n   : 830.000.000 đồng. 

[3] Xét yêu cầu   áng cáo củ  các đ ơng sự nhận thấy: 

[3.1] Đối với yêu cầu   áng cáo của nguyên đơn  rần Ngọc Chi M: 

Bà M cho rằng, bà có đ   c o ông C số tiền 1.500.000.000 đồng trả c o bà 

Trần Thị L (mẹ ông C) mua lại 02 chiếc tàu cá vỏ gỗ TG-91972- S và TG-92799-

TS củ  ông Võ   àn    (c   ông C) n  ng gi  đìn  ông   lại lập thủ tục p  n c i  

di sản thừa kế c o ông C,   ông làm  ợp đồng mu  bán. Và vốn của DNTN O 

thực tế là 3.500.000.000 đồng   ông p ải là 1.900.000.000 đồng t eo n   Giấy 

chứng nhận đăng    do n  ng iệp đã cấp. Do đó, bà M và luật s  bảo vệ quyền và 

lợi íc   ợp p áp c o bà M đề nghị Hội đồng xét xử xác định 02 chiếc tàu cá vỏ gỗ 

TG-91972-TS, TG-92799- S do ông C đứng tên đăng    sở hữu là tài sản chung 

củ  bà M, ông C và xác định số tiền vốn củ  DN N O là 3.500.000.000 đồng, 

buộc ông C c i  c o bà ½ giá trị tài sản. 

Xét lời trìn  bày củ  bà M   ông đ ợc ông C thừa nhận và bà cũng   ông 

đ   r  đ ợc tài liệu, chứng cứ gì để chứng min . Do đó,     án cấp sơ t ẩm căn cứ 

vào tài liệu, chứng cứ do ông C cung cấp là văn bản thỏa thuận p  n c i  di sản 

thừa kế lập ngày 30/7/2008 và Giấy chứng nhận đăng    do n  ng iệp đăng    

t  y đổi lần thứ 4 ngày 24/02/2015, xác địn  02 tàu cá vỏ gỗ TG-91972-TS, TG-

92799- S là tài riêng củ  ông C và tiền vốn của DNTN O 1.900.000.000 đồng là 

có căn cứ. Ngoài các tài liệu, chứng cứ     án cấp sơ t ẩm đã xem xét, bà M 

  ông bổ sung đ ợc tài liệu, chứng cứ nào mới để chứng min  c o yêu cầu   áng 

cáo củ  bà. Do đó,   ông c ấp nhận yêu cầu   áng cáo củ  bà M và    iến đề nghị 

của luật s  bảo vệ quyền và lợi íc   ợp p áp c o bà M. 

[3.2] Đối với yêu cầu   áng cáo củ  ông C: 

[3.2.1] Đối với thử  đất số 26, diện tíc  1.983,6m
2
 và t ửa 32, diện tíc  

1.621,8m
2
, cùng tọa lạc Khu phố 9, p  ờng V, t àn  p ố M t ì ông C thừa nhận 

đã    hợp đồng tặng c o bà M ngày 13/02/2012 và bà M đã đ ợc Ủy ban n  n d n 

t àn  p ố M cấp Giấy chứng nhận quyền sử đất (CNQSDĐ) ngày 06/3/2012 (BL: 

78, 79). Thế n  ng ông C cho rằng, hợp đồng tặng cho là giả tạo, mục đíc  chỉ cho 
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bà M đứng tên chứ   ông p ải là c o quyền sở hữu. Tại p iên t   p úc thẩm ông 

V lại cho rằng, mục đíc  c o bà M đứng tên để làm t ủ tục x y dựng tr ờng học 

mẫu giáo, bởi tại thời điểm lập hợp đồng tặng cho t ì cuộc sống vợ chồng hạnh 

p úc,   ông m u t uẫn, nên việc cho bà M làm tài sản riêng là   ông p ù  ợp với 

qui định củ  p áp luật. Xét t ấy, qu  xem xét nội dung của hợp đồng các bên đã    

kết (BL: 359 – 361)   ông t ể hiện điều kiện “cho bà M đứng tên, không cho 

quyền sở hữu riêng” n   ông C đã trìn  bày. Đồng thời, t eo qui định của Điều 29 

Luật Hôn n  n và gi  đìn  năm 2000 sử  đổi, bổ sung năm 2010 t ì vợ chồng có 

quyền thỏa thuận c i  tài sản chung trong thời kỳ  ôn n  n, ngoại trừ việc c i  tài 

sản chung nhằm trốn trán  t ực hiện ng ĩ  vụ về tài sản. Xét p í  ông C   ông 

đ   r  đ ợc tài liệu, chứng cứ gì để chứng minh việc tặng c o bà M là vì mục đíc  

trốn trán  ng ĩ  vụ về tài sản, nên  ợp đồng tặng c o mà các bên đã     ết là 

  ông trái với qui định củ  p áp luật. Vì t ế,    iến củ  ông V c o rằng, ông C lập 

hợp đồng tặng c o bà Mai tài sản trong thời kỳ  ôn n  n   ông p ù  ợp với qui 

định củ  p áp luật là   ông có căn cứ. Mặt   ác, quá trìn  giải quyết vụ án và tại 

p iên t   p úc t ẩm ông C cũng   ông đ   r  đ ợc tài liệu hay chứng cứ gì chứng 

minh về dự án x y dựng,  in  do n  tr ờng mẫu giáo n   ông V đã trìn  bày. Do 

đó, bản án sơ t ẩm xác định phần diện tíc  đất các t ửa số 26, 32 nêu trên t uộc tài 

sản riêng củ  bà M là có căn cứ.  

[3.2.2] Đối với thử  đất số 20, diện tíc  103,9m
2
 và t ửa số 37, diện tíc  

59,2m
2
 cùng tọa lạc Khu phố 4, p  ờng V, t àn  p ố M do bà M trực tiếp nhận 

chuyển n  ợng củ  ông Lê Văn H và bà P  n   ị   u H vào ngày 22 và 

23/5/2013.   eo bà M, bà đã bán nữ trang mà ông C đã tặng c o riêng trong t ời 

kỳ  ôn n  n để mu  các t ử  đất này, mục đíc  mu  là để làm lối đi và tăng giá trị 

các t ử  26 và 32. Xét thấy, t eo qui định củ  Điều 32 Luật  ôn n  n và gi  đìn  

năm 2000 sử  đổi, bổ sung năm 2010 t ì “Tài sản riêng của vợ, chồng gồm… 

được tặng cho riêng…; đồ dùng, tư trang cá nhân”, nên nữ tr ng ông C tặng cho 

bà M trong thời kỳ  ôn n  n là tài sản riêng củ  bà M. Lời khai nhận củ  bà M về 

việc bán nữ tr ng để lấy tiền mu  đất đ ợc các con c ung củ  ông C, bà M thừa 

nhận; ông C   ông đ   r  đ ợc tài liệu, chứng cứ chứng minh sử dụng tiền chung 

để mua. Mặt   ác, kết quả xem xét t ẩm định cũng n   lời thừa nhận củ  p í  ông 

C t ì thử  đất số 20 tiếp giáp với đ ờng công cộng Lê Văn P, nối liền từ đ ờng 

công cộng đến các t ửa 37 bà M n ận chuyển n  ợng và t ửa 26, 32 mà ông C đã 

c o bà M. Do đó, ông C   áng các yêu cầu xác định phần diện tíc  đất các t ửa 20 

và 37 là tài sản chung củ  ông và bà M là   ông có căn cứ nên   ông c ấp nhận. 

 [3.2.3] Đối với tiền  ùn vốn Công ty trác  n iệm hữu hạn dịch vụ ăn uống 

giải trí 268 (Công ty 268). Nhận thấy, quá trìn  giải quyết vụ án, bà M và ông C 

thống nhất thừa nhận, ông C là ng ời     ết hợp đồng  ùn vốn liên do n  và 
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  ông biết việc bà M có tên trong d n  sác  t àn  viên góp vốn trong Giấy chứng 

nhận đăng    do n  ng iệp (BL: 328). Bà khởi kiện yêu cầu buộc ông C c i  ½ số 

tiền mà ông, bà đã góp vốn vào Công ty trong t ời kỳ  ôn n  n. Xét yêu cầu của 

bà M   ông liên qu n gì đến Công ty và các t àn  viên   ác củ  Công ty 268, nên 

    án cấp sơ t ẩm căn cứ khoản 4 Điều 91 Bộ luật Tố tụng d n sự để giải quyết là 

p ù  ợp với qui định củ  p áp luật. 

Các bên t ống nhất thừa nhận, ngày 12/01/2012 ông C cùng với Lại Ngọc H, 

Võ Quốc  , Võ Quốc M, Lê Cẩm H, Nguyễn Hoàng L     ết hợp đồng  ùn vốn 

(BL: 145), phần  ùn củ  ông C là 1.300.000.000 đồng và t ỏa thuận gi o c o ông 

Nguyễn Hoàng L đứng tên đăng    doanh nghiệp và từ   i t àn  lập Công ty c o 

đến n y, ông C là ng ời quản l  vốn góp, bà M đôi lúc có p ụ giúp việc tín  toán 

p  n c i  lợi nhuận với các t àn  viên góp vốn.  uy n iên, ông C c o rằng, sau 

  i ly  ôn Công ty 268 làm ăn t u  lỗ nên ông đã bỏ,   ông qu n t m p ần vốn 

góp. Do đó, ông   ông đồng   c i  số tiền vốn góp này c o bà M. Xét lời trìn  bày 

củ  ông C về tìn  trạng hoạt động thua lỗ củ  Công ty   ông đ ợc bà M t ừa nhận 

và ông cũng   ông đ   r  đ ợc tài liệu, chứng cứ gì để chứng minh. Vì t ế, T   án 

cấp sơ t ẩm căn cứ vào  ết quả thu thập chứng cứ tại Sở kế hoạc  và đầu t  tỉnh T 

về tìn   ìn   oạt động củ  Công ty, buộc ông C có ng ĩ  vụ c i  c o bà M ½ số 

tiền góp vốn là có căn cứ.  

[3.2.4] Đối với số tiền chia lợi nhuận củ  DN N O: Ông C c o rằng, từ năm 

2015 đến nay Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ n  ng   ông đ   r  đ ợc tài liệu, 

chứng cứ gì để chứng minh. Do đó,     sơ t ẩm căn cứ vào sổ sác  do bà M cung 

cấp củ  các năm 2010, 2011, 2012 để tín  lợi nhuận bìn  qu n của mỗi năm. Buộc 

ông C có ng ĩ  vụ c i  c o bà M ½ số tiền lợi nhuận của Doanh nghiệp trong 01 

năm số tiền 1.750.000.000 đồng là có căn cứ. Tại p iên t   p úc t ẩm p í  ông C 

  ông cung cấp tài liệu gì để chứng min  ngoài các tài liệu, chứng cứ đã đ ợc     

án cấp sơ t ẩm xem xét. Do đó,   ông c ấp nhận yêu cầu   áng cáo củ  ông C.  

[3.2.5] Đối với tiền N à n ớc hỗ trợ cho doanh nghiệp: Quá trìn  giải quyết 

vụ án và tại p iên t   p úc t ẩm p í  ông C t ừa nhận, từ t áng 5/2015 đến 

3/2018 DN N O đã n ận 3.560.000.000 đồng hỗ trợ củ  N à n ớc theo Nghị định 

67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 củ  C ín  p ủ (Nghị định) cho các tàu TG-

94259-TS (650CV), TG-92772- S (410CV) và  G-92899-TS (400CV). Nhận 

thấy, các tàu cá nêu trên đ ợc xác địn  là tài sản chung củ  ông C ờng, bà M i 

theo khoản 2 Điều 7 của Nghị địn  t ì đ y là   oản “Hỗ trợ chi phí vận chuyển 

hàng hóa từ đất liền ra tàu khai thác hải sản xa bờ và vận chuyển sản phẩm hải 

sản khai thác xa bờ về đất liền cho các tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa 

bờ…”. Đồng thời, quá trìn  giải quyết vụ án, ông C và bà M thừa nhận số tiền N à 

n ớc hỗ trợ là độc lập, nằm ngoài c i p í  oạt động củ  các tàu. Vì t ế,    iến của 
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ông V tại p iên t   p úc t ẩm cho rằng, đ y là   oản“bù lỗ cho doanh nghiệp 

phục vụ cho việc khai thác thủy hải sản”, nên ông C   ông đồng   c i  c o bà M 

là   ông có căn cứ.  

[3.2.6] Đối với các tài sản c ung trong căn n à 114 đ ờng L khu phố C, 

p  ờng V, t àn  p ố M: Xét t ấy, hồ sơ vụ án t ể hiện biên bản địn  giá tài sản có 

ông Vlà ng ời đại diện ủy quyền c o ông C t  m dự,    biên bản và quá trìn  giải 

quyết vụ án,     án có tổ chức p iên  ọp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 

khai chứng cứ đúng trìn  tự thủ tục Bộ luật Tố tụng d n sự qui địn  n  ng p í  

ông C ( n  V là ng ời đại diện)   ông có    iến gì về giá do Hội đồng đã định. Do 

đó, xét    iến của ông V tại văn bản trìn  bày việc   áng cáo và tại p iên t   p úc 

thẩm cho rằng, “Bảng thẩm định giá tài sản của Tòa án mang tính khái quát không 

chính xác theo thị trường vật giá….đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền lợi của 

ông C” là   ông có căn cứ để xem xét.  uy n iên, xét các tài sản trên p ần lớn là 

vật dụng, đồ điện, điện tử phục vụ cho nhu cầu cuộc sống gi  đìn  và  iện ông 

C ờng là ng ời đ ng quản l .   ế n  ng, bản án sơ t ẩm lại chia bằng hiện vật 

c o bà M là c    p ù  ợp   ó   ăn c o công tác t i  àn  án. Do đó, chấp nhận 

yêu cầu   áng cáo củ  ông C, c i  c o bà M c iếc xe mô tô hiệu Honda SH biển 

số 63V8-1999 và 23 bức tr n  các loại, tổng giá trị là 240.000.000 đồng 

(80.000.000 + 160.000.000). Các tài sản c n lại gồm xe ô tô Mitsubis i biển số 

63L-9794 và các tài sản   ác có giá trị tổng cộng là 795.100.000 đồng chia bằng 

hiện vật c o ông C.  

[3.2.7] Về số tiền nợ củ  bà  rần Thị L, Võ   ị    n   , Võ   ị P  ơng U: 

Nhận thấy, ông C, bà L, bà   và bà U thống nhất cho rằng, DNTN O nhiều lần vay 

tiền củ  bà L, bà T và bà U tổng cộng 6.530.000.000 đồng để đóng tàu, mu  sắm 

vật dụng phục vụ kinh doanh nghề cá và bổ sung vốn cho Doanh nghiệp. Cụ thể, 

ông C là ng ời trực tiếp lập biên n ận và n ận tiền vay củ  bà L 2.700.000.000 

đồng, bà   830.000.000 đồng, bà U là 3.000.000.000 đồng.   eo ông C, ông đã sử 

dụng 1.200.000.000 đồng vay củ  bà L để đóng tàu  G-94259-TS; sử dụng 

2.000.000.000 đồng vay củ  bà U ngày 12/9/2014 để đóng tàu  G-94259- S và số 

tiền c n lại 3.330.000.000 đồng sử dụng vào việc mua sắm dụng cụ nghề cá. Xét 

lời trìn  bày củ  ông C về sử dụng tiền vay cho việc đóng mới tàu có sự m u t uẫn 

giữa thời gian v y và t ời gi n đóng tàu n   bản án sơ t ẩm đã n ận định. Và quá 

trìn  giải quyết vụ án cũng n   tại p iên t    ôm n y p í  ông C   ông đ   r  

đ ợc tài liệu, chứng cứ gì c ứng minh số dụng cụ mua sắm phục vụ nghề cá là 

gồm những dụng cụ gì;   ông có sổ sác  kế toán, g i c ép  ê    i tài sản việc 

tăng, giảm vốn của doanh nghiệp t eo qui định tại khoản 2 Điều 142 Luật Doanh 

nghiệp. Đồng thời, quá trìn  giải quyết vụ án và tại p iên t   p úc t ẩm, ông V 

luôn   ẳng định vốn đầu t  của doanh nghiệp là 1.900.000.000 đồng,   ông t  y 
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đổi, đúng n   Giấy chứng nhận đăng    do n  ng iệp cấp ngày 24/02/2015. N   

vậy, theo n   ông V trìn  bày t ì vốn kinh doanh của doanh nghiệp là   ông tăng, 

nên việc ông C c o rằng sử dụng 3.330.000.000 bổ sung vốn  in  do n  là   ông 

có căn cứ. Do đó, bản án sơ t ẩm xác định số tiền vay củ  bà L, bà   và bà U là 

khoản v y cá n  n củ  ông C,   ông liên qu n đến DNTN O, buộc ông C có ng ĩ  

vụ trả c o bà L, bà   và bà U là có cơ sở. 

[3.2.8] Xét  iện DNTN O đ ng sở hữu 05 tàu cá, trong đó xác địn  02 tàu là 

riêng củ  ông C, 03 tàu là tài sản chung củ  ông C, bà M. Quá trìn  giải quyết vụ 

án và tại p iên t   p úc t ẩm bà M yêu cầu đ ợc nhận 03 chiếc tàu bằng hiện vật 

để tiếp tục kinh doanh tạo thu nhập nuôi các con ăn  ọc. Xét yêu cầu củ  bà M là 

p ù  ợp qui định củ  điểm c khoản 2 Điều 59 Luật  ôn n  n và gi  đìn  năm 2015 

nên c ấp nhận.  

[3.3] Đối với yêu cầu   áng cáo của Ng n  àng   (Ng n  àng) và    iến của 

ông C về số nợ tiền vay. Nhận thấy, t eo t oả t uận tại  ợp đồng tín dụng số 

14089/2014.HĐ DHM/NHC 760 ngày 27/10/2014 t ì Ng n  àng c o ông C vay 

số tiền 2.000.000.000 đồng, t ời  ạn duy trì  ạn mức là 12 t áng, mục đíc  v y bổ 

sung vốn p ục vụ c i p í t u mu  t uỷ  ải sản x  bờ; p  ơng t ức trả nợ lãi trả 

 àng t áng, gốc trả t eo từng giấy n ận nợ tối đ    ông quá 06 t áng. Để đảm bảo 

nợ v y, ngày 27/10/2014 ông C và bà M có     ợp đồng t ế c ấp t ế c ấp căn n à 

số 114 L để đảm bảo c o các   oản v y. Ngày 30/7/2015 và 06/8/2015 Ng n  àng 

đã giải Ng n c o ông C số tiền vốn tổng cộng 1.500.000 đồng. 

N ận t ấy, bản án sơ t ẩm n ận địn  việc ông C n ận tiền v y tại t ời điểm 

 oà án đ ng giải quyết yêu cầu củ  bà M xin ly  ôn với ông C là do cá n  n ông C 

t ực  iện, bà M   ông  ề   y biết là có căn cứ.  uy n iên, t eo nội dung củ   ợp 

đồng tín dụng và  ợp đồng t ế c ấp tài sản các bên     ết ngày 27/10/2014 t ì 

mục đíc  v y là để bổ sung vốn p ục vụ c i p í t u mu  t ủy  ải sản x  bờ và tài 

sản t ế c ấp là để đảm bảo c o   oản tiền v y. Xét lời trìn  bày củ  bà M cho 

rằng, ông C sử dụng số tiền v y   ông đúng mục đíc  n  ng   ông đ   r  đ ợc 

tài liệu, c ứng cứ gì để c ứng min . Đồng t ời theo quyết địn  củ  bản án sơ t ẩm 

đã xử c ấp n ận yêu cầu củ  bà M, buộc ông C c i  c o bà ½ lợi n uận do n  

ng iệp trong t ời gi n ông C V y tiền Ng n  àng để  in  do n . Do đó,    iến củ  

ông C đề ng ị xác địn    oản tiền nợ v y Ng n  àng là củ  do n  ng iệp là có căn 

cứ. Do khoản tiền v y này nằm trong phạm vi bảo đảm theo hợp đồng thế chấp nên 

bà M và ông C cùng p ải c ịu trác  n iệm đối với tài sản t ế c ấp. Vì t ế, Ng n 

 àng   áng cáo đề ng ị đ ợc  u tiên p át mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ, phần 

giá trị c n lại (nếu có d ) mới c i  c o ông C, bà M là p ù  ợp nên c ấp n ận. 

 uy n iên xét t ấy, sau khi buộc ông C c i  c o bà M ½ vốn do n  ng iệp t ì 
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do n  ng iệp t uộc quyền sở  ữu riêng củ  ông C, nên tiền lãi p át sin   ể từ 

ngày 28/11/2018 buộc ông C p ải chịu trác  n iệm với Ng n  àng.   

[4]  ừ n ận địn  trên, xác địn  tài sản riêng củ  ông C, bà M và tài c ung củ  

  i ng ời đ ợc p  n c i  n   s u. 

[4.1]  ài sản riêng củ  bà M: Thử  đất số 20, 37, 26 và 32 tọa lạc khu phố B 

và   u p ố 9, p  ờng V, t àn  p ố M, tỉnh T, t eo các giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số CS00232, CS00233, CS00234, CS00235 do Sở tài nguyên và môi 

tr ờng tỉnh Tiền Giang cấp c o bà  rần Ngọc C i M ngày 07/12/2015. Có tổng 

diện tíc  3.768,5m
2
,
 
diện tíc  đo đạc thực tế là 3.743,9m

2
. 

[4.2]  ài sản riêng và nợ riêng củ  ông C:  

- Tàu vỏ gỗ biển số TG-91972- S và  G-92799-TS. 

- Nợ v y bà  rần Thị L 2.700.000.000 đồng, bà Võ   ị P  ơng U 

3.000.000.000 đồng và bà Võ   ị    n    830.000.000 đồng. 

[4.3]  ài sản c ung và nợ chung củ  ông C, bà M: 

[4.3.1]  ài sản chung: 

- 01 tàu cá vỏ gỗ, số đăng     G-92899-TS: 2.666.813.870 đồng 

- 01 tàu cá vỏ gỗ, số đăng     G-92772-TS: 2.805.121.228 đồng 

- 01 tàu cá vỏ gỗ, số đăng     G-94259-TS: 4.489.099.040 đồng 

- 01 căn n à số 114 L, p  ờng C:  5.440.915.000 đồng 

- 01 xe ô tô Mitsubis i biển số 63L-9794:  500.000.000 đồng 

- 01 xe môtô Hond  SH biển số 63V8-2999:   80.000.000 đồng 

- 01 bộ bàn g ế gỗ (01 bàn, 08 g ế)  30.000.000 đồng 

- 01 tủ r ợu cẩm lai:  50.000.000 đồng 

- 01 tủ áo gỗ 02 cán :  15.000.000 đồng 

- 01 tủ  ín  n ỏ:  1.500.000 đồng 

- 02 tấm nệm Kymdan lớn:  5.000.000 đồng 

- 01 tấm nệm Kymdan nhỏ:  6.000.000 đồng 

- 01 Tivi Sony 40 inch:   4.000.000 đồng 

- 01 Tivi Sony 32 inch:  2.000.000 đồng 

- 01 tủ lạnh Sharp nhỏ:  1.000.000 đồng 

- 02 máy lạnh Panasonic:  6.000.000 đồng 

- 01 tủ n ôm đựng c én:  1.500.000 đồng 

- 01 bộ máy vi tín  + máy in + bàn:  3.000.000 đồng 

- 01 bộ bàn inox:  300.000 đồng 

- 01 cặp lục bìn  bằng gỗ:   13.000.000 đồng 

- 01 bộ s lon gõ mun:  70.000.000 đồng 

- 01 tủ ly cẩm lai:  10.000.000 đồng 

- 03 tủ áo 04 cán :  12.000.000 đồng 
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- 02 gi ờng:   8.000.000 đồng 

- 02 tấm nệm Kymdan lớn:   15.000.000 đồng 

- 03 máy lạnh Panasonic:  9.000.000 đồng 

- 01 Tivi JVC 42 inch:   4.000.000 đồng 

- 01 Tivi SamSung 50 inch:  8.000.000 đồng 

- 01 máy giặt Electrolux:  1.500.000 đồng 

- 01 tủ lạnh lớn Electrolux:   3.000.000 đồng 

- 01 kệ Tivi lớn + 01 kệ nhỏ:  5.000.000 đồng 

- 01 dàn   r o e + lo :  5.000.000 đồng 

- 01 l  vib :  300.000 đồng 

- 01 bộ bàn g ế bằng  ín :  4.500.000 đồng 

- 01 bộ bàn g ế bằng đá:   1.500.000 đồng 

- 23 bức tranh: 160.000.000 đồng 

- Vốn góp tại Công ty TNHH DV ăn uống giải trí 268: 

 1.300.000.000 đồng  

- Vốn của DNTN O:   1.900.000.000 đồng  

- Lợi nhuận của DNTN O:   3.500.000.000 đồng  

- Tiền N à n ớc hỗ trợ cho DNTN O:   3.560.000.000 đồng 

Tổng giá trị tài sản là: 26.697.049.138 đồng, chia mỗi ng ời ½ tài sản trị giá 

là 13.348.524.569 đồng.  

[4.3.2] Nợ chung: 

- Nợ Ng n  àng ( ạm tín  đến ngày 28/11/2018):  2.210.925.000 đồng 

[4.3.3] C i  c o bà M các tài sản: 

- 01 tàu cá vỏ gỗ, số đăng     G-92899-TS: 2.666.813.870 đồng 

- 01 tàu cá vỏ gỗ, số đăng     G-92772-TS: 2.805.121.228 đồng 

- 01 tàu cá vỏ gỗ, số đăng     G-94259-TS: 4.489.099.040 đồng 

- 01 xe môtô Hond  SH biển số 63V8-2999:  80.000.000 đồng 

- 23 bức tranh: 160.000.000 đồng 

Tổng trị giá tài sản:  12.921.491.638 đồng 

[4.3.4] C i  c o ông C các tài sản: 

- 01 xe ô tô Mitsubis i biển số 63L-9794:  500.000.000 đồng 

- 01 bộ bàn g ế gỗ (01 bàn, 08 g ế)  30.000.000 đồng 

- 01 tủ r ợu cẩm lai:  50.000.000 đồng 

- 01 tủ áo gỗ 02 cán :  15.000.000 đồng 

- 01 tủ  ín  n ỏ:  1.500.000 đồng 

- 02 tấm nệm Kymdan lớn:  5.000.000 đồng 

- 01 tấm nệm Kymdan nhỏ:  6.000.000 đồng 

- 01 Tivi Sony 40 inch:   4.000.000 đồng 
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- 01 Tivi Sony 32 inch:  2.000.000 đồng 

- 01 tủ lạnh Sharp nhỏ:  1.000.000 đồng 

- 02 máy lạnh Panasonic:  6.000.000 đồng 

- 01 tủ n ôm đựng c én:  1.500.000 đồng 

- 01 bộ máy vi tín  + máy in + bàn:  3.000.000 đồng 

- 01 bộ bàn inox:  300.000 đồng 

- 01 cặp lục bìn  bằng gỗ:   13.000.000 đồng 

- 01 bộ s lon gõ mun:  70.000.000 đồng 

- 01 tủ ly cẩm lai:  10.000.000 đồng 

- 03 tủ áo 04 cán :  12.000.000 đồng 

- 02 gi ờng:   8.000.000 đồng 

- 02 tấm nệm Kymdan lớn:   15.000.000 đồng 

- 03 máy lạnh Panasonic:  9.000.000 đồng 

- 01 Tivi JVC 42 inch:   4.000.000 đồng 

- 01 Tivi SamSung 50 inch:  8.000.000 đồng 

- 01 máy giặt Electrolux:  1.500.000 đồng 

- 01 tủ lạnh lớn Electrolux:   3.000.000 đồng 

- 01 kệ Tivi lớn + 01 kệ nhỏ:  5.000.000 đồng 

- 01 dàn   r o e + lo :  5.000.000 đồng 

- 01 l  vib :  300.000 đồng 

- 01 bộ bàn g ế bằng  ín :  4.500.000 đồng 

- 01 bộ bàn g ế bằng đá:   1.500.000 đồng 

- Vốn góp tại Công ty TNHH DV ăn uống giải trí 268: 

 1.300.000.000 đồng  

- Vốn của DNTN O:   1.900.000.000 đồng  

- Lợi nhuận của DNTN O:   3.500.000.000 đồng  

- Tiền N à n ớc hỗ trợ cho DNTN O:   3.560.000.000 đồng 

Tổng trị giá tài sản: 13.775.557.500 đồng 

Do phần tài sản c i  c o ông C có giá trị c o  ơn p ần bà M đ ợc nhận nên 

buộc ông C có ng ĩ  vụ  oàn trả c o bà M giá trị c ên  lệc  là 427.032.931 đồng 

(13.348.524.569 - 12.921.491.638 = 427.032.931). 

[5] Đối với    iến của Viện kiểm sát c o rằng quyết định của bản án sơ t ẩm 

  ông tuyên c o ông C đ ợc quyền sở hữu đối với các   oản tiền góp vốn tiền vốn 

và lợi nhuận của doanh nghiệp, tiền hỗ trợ củ  N à n ớc dẫn đến xác địn  ng ĩ  

vụ chịu án p í các đ ơng sự   ông đúng,   ông p ù  ợp với bản án l u trong  ồ 

sơ vụ án nên   ông c ấp nhận. 

[6] Về án p í: Do sửa bản án sơ t ẩm t eo yêu cầu   áng cáo củ  ông C và 

Ng n  àng, nên ông C và Ng n  àng   ông p ải chịu án p í p úc t ẩm. Yêu cầu 
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  áng cáo củ  bà M   ông đ ợc chấp nhận, nên bà M p ải chịu án p í p úc t ẩm 

t eo qui định củ  p áp luật. 

[7] Các p ần   ác của quyết định bản án sơ t ẩm   ông có   áng cáo,   áng 

nghị đã có  iệu lực p áp luật kể từ ngày  ết thời hạn   áng cáo,   áng ng ị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ   oản 2 Điều 308,   oản 1 Điều 309 Bộ luật  ố tụng d n sự. 

C ấp n ận một p ần yêu cầu   áng cáo củ  ông Võ Quốc C và Ng n  àng T 

  ông c ấp nhận yêu cầu   áng cáo củ  bà  rần Ngọc Chi M; sửa bản án Hôn 

n  n và gi  đìn  sơ t ẩm số 201/2018/HNGĐ-S  ngày 27/11/2018 củ   oà án 

n  n d n t àn  p ố M. 

Căn cứ Điều 296,   oản 2 Điều 282, Điều 147 và Điều 148 Bộ luật  ố tụng 

d n sự; Điều 59, Điều 60, Điều 62, Điều 64 Luật Hôn n  n và gi  đìn ; Điều 95 

Luật các tổ c ức tín dụng; Điều 342 và Điều 477 Bộ luật D n sự năm 2005; Điều 

688, Điều 357 Bộ luật D n sự và Ng ị quyết 326/2016/UB VQH14 ngày 

30/12/2016 củ  Ủy b n t  ờng vụ Quốc  ội.  

 Xử:  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện củ  bà  rần Ngọc Chi M, một phần 

yêu cầu phản tố củ  ông Võ Quốc C. 

- Công n ận tổng diện tíc  đất 3.743,9m
2
 (đo đạc thực tế) thuộc các t ửa số 

20, 37, 26, 32 tờ bản đồ số 49, tọa lạc khu phố 4 và   u p ố 9, p  ờng V, t àn  

phố M, tỉn    t eo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS00232, CS00233, 

CS00234, CS00235 của Sở tài nguyên và môi tr ờng tỉnh Tiền Giang cấp c o bà 

Trần Ngọc C i M ngày 07/12/2015 là tài sản riêng củ  bà  rần Ngọc Chi M. 

- Công n ận 02 chiếc tàu vỏ gỗ biển số TG-91972- S và  G-92799- S là tài 

sản riêng củ  ông Võ Quốc C. 

- C i  c o bà  rần Ngọc Chi M và ông Võ Quốc C mỗi ng ời ½ giá trị căn 

n à số 114 L, p  ờng C,   àn  p ố M, tỉn    là 2.720.457.500 đồng.   

- C i  c o bà  rần Ngọc Chi M 03 chiếc tàu vỏ gỗ có biển số đăng     G-

94259-TS (máy c ín  Cummins; 650CV); số TG-92772- S (máy c ín  Cummins; 

410CV) và số TG-92899- S (máy c ín  Cummins; 400CV); 01 xe môtô  iệu 

Honda SH biển số 63V8 – 2999 và 23 bức tr n  các loại.  

- Chia cho ông Võ Quốc C 01 xe ôtô  iệu Mitsubishi biển số 63L – 9794 và 

các tr ng t iết bị trong căn n à số 114 L, p  ờng C,   àn  p ố M, tỉnh T gồm:  

+ 01 bộ bàn g ế gỗ (01 bàn, 08 g ế)    

+ 01 tủ r ợu cẩm lai       

+ 01 tủ áo gỗ 02 cán       

+ 01 tủ  ín  n ỏ       
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+ 02 tấm nệm Kymdan lớn:     

+ 01 tấm nệm Kymdan nhỏ     

+ 01 Tivi Sony 40 inch      

+ 01 Tivi Sony 32 inch      

+ 01 tủ lạnh Sharp nhỏ      

+ 02 máy lạnh Panasonic     

+ 01 tủ n ôm đựng c én      

+ 01 bộ máy vi tín  + máy in + bàn  

+ 01 bộ bàn inox       

+ 01 cặp lục bìn  bằng gỗ     

+ 01 bộ s lon gõ mun 

+ 01 tủ ly cẩm lai      

+ 03 tủ áo 04 cán        

+ 02 gi ờng         

+ 02 tấm nệm Kymdan lớn     

+ 03 máy lạnh Panasonic      

+ 01 Tivi JVC 42 inch      

+ 01 Tivi SamSung 50 inch     

+ 01 máy giặt Electrolux      

+ 01 tủ lạnh lớn Electrolux     

+ 01 kệ Tivi lớn + 01 kệ nhỏ     

+ 01 dàn   r o e + lo       

+ 01 l  vib        

+ 01 bộ bàn g ế bằng  ín      

+ 01 bộ bàn g ế bằng đá      

2. Buộc ông Võ Quốc C gi o c o bà  rần Ngọc C i M các tài sản gồm: 

- Các t ử  đất số 20, 37, 26 và 32 tọa lạc tại khu phố 4 và   u p ố 9, p  ờng 

V, t àn  p ố M, tỉnh T có tứ cận n   s u: 

- P í  Đông: Tiếp giáp với đất củ  bà L ơng   ị Bạc   , bà P ạm Thị Hồng 

L, ông L     n    và ông P  n    n  S; 

- P í    y: Tiếp giáp với đất củ  bà P ùng   ị Hồng V, bà Nguyễn Thị Bíc  

P và đ ờng n ớc; 

- P í  N m:  iếp giáp với đ ờng Lê Văn P; 

- P í  Bắc: Tiếp giáp với đ ờng n ớc. 

(Có sơ đồ  èm t eo bản án) 

- 03 chiếc tàu cá (b o gồm động cơ) biển số đăng     G-94259- S (máy 

c ín  Cummins; 650CV); số TG-92772- S (máy c ín  Cummins; 410CV) và số 

TG-92899- S (máy c ín  Cummins; 400CV). 
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- 01 (một) xe môtô  iệu Honda SH biển số 63V8 - 2999 (số máy: 

0041966*KTGE, số khung: 08A06F061319). 

- 23 (  i m ơi b ) bức tr n  các loại. 

- Tiền Việt Nam: 427.032.931 đồng (Bốn trăm   i m ơi bảy triệu   ông trăm 

b  m ơi   i ng ìn c ín trăm b  m ơi mốt đồng). 

3. Ông Võ Quốc C đ ợc sở hữu tài sản gồm: 

- 1.300.000.000 đồng góp vốn tại Công ty TNHH DV ăn uống giải trí 268. 

- 1.900.000.000 đồng vốn của Doanh nghiệp t  n  n O. 

- 3.560.000.000 đồng tiền N à n ớc hỗ trợ cho Doanh nghiệp t  n  n O mà 

ông C đã n ận từ ngày 27/5/2015 đến ngày 15/3/2018 và tiền lợi nhuận của Doanh 

nghiệp t  n  n O trong t ời gian từ năm 2015 đến năm 2017. 

4. Buộc ông Võ Quốc C và bà  rần Ngọc Chi M trả c o Ng n  àng T số tiền 

2.210.925.000 đồng.  

Kể từ ngày 28/11/2018, ông Võ Quốc C c n p ải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền c n p ải t i  àn  án c o đến   i t i  àn  án xong t eo mức lãi suất các bên đã 

thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng. 

 r ờng hợp ông Võ Quốc C, bà Trần Ngọc Chi M   ông t ực hiện ng ĩ  vụ 

trả nợ t ì Ng n  àng T đ ợc quyền xử l  tài sản thế chấp là căn n à số 114 L 

p  ờng C,   àn  p ố M, tỉnh T để thu hồi nợ. Tr ờng hợp c ên  lệch về giá   i 

xử l  tài sản đảm bảo t ì bà  rần Ngọc Chi M và ông Võ Quốc C mỗi ng ời đ ợc 

  ởng hoặc phải chịu ½ giá trị c ên  lệc  (Đối với phần tiền lãi p át sin   ể từ 

ngày 28/11/2018 ông C p ải chịu). 

5. Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập củ  bà  rần Thị L, bà Võ   ị Thanh 

 , bà Võ   ị P  ơng U. K ông c ấp nhận yêu cầu tín  lãi suất trên số tiền vay của 

bà Võ   ị P  ơng U và bà Võ   ị Thanh T. 

Xác định số tiền nợ t eo các biên n ận nợ ngày 20/8/2005, 15/12/2007 

08/3/2013, 12/9/2014, 15/01/2015 và 08/02/2015 của Doanh nghiệp t  n  n O đối 

với bà  rần Thị L, bà Võ   ị    n    và bà Võ   ị P  ơng U là nợ riêng củ  ông 

Võ Quốc C. 

- Buộc ông Võ Quốc C trả c o bà  rần Thị L số tiền 2.700.000.000 đồng.  

- Buộc ông Võ Quốc C trả c o bà Võ   ị P  ơng U số tiền 3.000.000.000 

đồng.  

- Buộc ông Võ Quốc C trả c o bà Võ   ị Thanh T số tiền 830.000.000 đồng.  

Kể từ ngày bà  rần Ngọc C i M, bà Trần Thị L, bà Võ   ị P  ơng U, bà Võ 

Thị Thanh T có đơn yêu cầu t i  àn  án c o đến   i t i  àn  xong, ông Võ Quốc 

C c n p ải chịu khoản tiền lãi của số tiền c n p ải t i  àn  án t eo mức lãi suất 

qui định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật D n sự. 

6. Về án p í: 
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- Bà  rần Ngọc Chi M phải chịu 118.610.000 đồng án p í  ôn n  n và gi  

đìn  sơ t ẩm và 300.000 đồng án p í Hôn n  n và gi  đìn  p úc t ẩm, tổng cộng 

là 118.910.000 đồng. Bà M đã nộp 81.200.000 đồng tạm ứng án p í t eo các biên 

lai thu số 29240 ngày 19/10/2015, số 29661 ngày 06/01/2016 và số 0013447 ngày 

11/12/2018 của Chi cục   i  àn  án d n sự   àn  p ố M, nên phải nộp tiếp số 

tiền 37.710.000 đồng. 

- Ông Võ Quốc C phải chịu 127.350.000 đồng án p í  ôn n  n gi  đìn  và 

d n sự sơ t ẩm,   ông p ải chịu án p í  ôn n  n gi  đìn  và d n sự p úc t ẩm. 

Ông C đã nộp 23.308.155 đồng t eo biên l i t u số 29811 ngày 23/02/2016 và số 

0013350 ngày 05/12/2018 của Chi cục   i  àn  án d n sự   àn  p ố M, nên c n 

phải nộp tiếp số tiền 104.041.845 đồng. 

- Ng n  àng T   ông p ải chịu án p í. Hoàn trả c o Ng n  àng 28.901.895 

đồng tạm ứng án p í t eo biên l i t u số 30024 ngày 31/3/2016 và số 0013448 

ngày 11/12/2018 của Chi cục   i  àn  án d n sự   àn  p ố M. 

- Bà  rần Thị L   ông p ải chịu án p í. Hoàn trả c o bà L 67.500.000 đồng 

tạm ứng án p í t eo biên l i t u số 31884 ngày 11/5/2017 của Chi cục   i  àn  án 

d n sự   àn  p ố M. 

- Bà Võ   ị P  ơng U   ông p ải chịu án p í. Hoàn trả c o bà U 75.000.000 

đồng tạm ứng án p í t eo biên l i t u số 31883 ngày 11/5/2017 của Chi cục Thi 

 àn  án d n sự   àn  p ố M. 

- Bà Võ   ị    n      ông p ải chịu án p í. Hoàn trả c o bà   20.750.000 

đồng tạm ứng án p í t eo biên l i t u số 31882 ngày 11/5/2017 của Chi cục Thi 

 àn  án d n sự   àn  p ố M. 

7. Các p ần   ác của quyết định bản án sơ t ẩm   ông có   áng cáo,   áng 

nghị đã có  iệu lực p áp luật kể từ ngày  ết thời hạn   áng cáo,   áng ng ị. 

        rong tr ờng  ợp bản án, quyết địn  đ ợc t i  àn  t eo qui địn  tại Điều 2 

Luật   i  àn  án d n sự t ì ng ời đ ợc t i  àn  án d n sự, ng ời p ải t i  àn  án 

d n sự có quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự nguyện t i 

 àn  án  oặc bị c ỡng c ế t i  àn  án t eo qui địn  các Điều 6,7 và 9 Luật t i 

 àn  án d n sự; t ời  iệu t i  àn  án đ ợc t ực  iện t eo qui địn  tại Điều 30 Luật 

t i  àn  án d n sự. 

Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật  ể từ ngày tuyên án. 

 uyên án vào lúc 8 giờ 45 p út ngày 10/5/2019./. 

Nơi nhận: 
-  AND cấp c o tại  P. Hồ C í Min ; 

- VKSND tỉnh T; 

- TAND t àn  p ố M; 

- CC THADS t àn  p ố M; 

- Các đ ơng sự; 

- P  ng K NV   HA ( A ); 

- L u  ồ sơ, án văn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọ  phiên tò  

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tuấn 
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